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UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

___________________________ 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
_________________________________________________________________ 

 

 

Số:           /BC-SCT 
  

 

Khánh Hòa, ngày        tháng      năm 2020 

 

BÁO CÁO  

T NH H NH TH C HIỆN QUÝ I NĂM 2020 

CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG KHÁNH HÒA 
_____________________________ 

 

Ngay từ những ngày đầu năm 2020, Sở Công Thương đã triển khai thực hiện 

Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2020; triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, kỳ họp thứ 9 về kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2020; 

Trong Quý I/2020, ngành Công Thương đã chủ động bám sát tình hình thực 

tế, theo dõi diễn biến thị trường, giá cả hàng hóa trước, trong và sau Tết, tình hình 

phục vụ Tết của các đơn vị trong ngành công thương; triển khai công tác bảo đảm 

an toàn thực ph m và kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực ph m 

trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân năm 2020 đối với các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực ph m thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;  

Dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh ở các quốc gia và vùng lãnh thổ, ảnh 

hưởng đến hầu hết mọi ngành và lĩnh vực của nền kinh tế trên thế giới. Trước tình 

hình đó, Sở Công Thương Khánh Hòa luôn luôn nắm bắt khó khăn của doanh 

nghiệp trong ngành và đề xuất các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong tình hình 

dịch bệnh; tích cực triển khai và phối hợp thực hiện tốt một số giải pháp của Chính 

phủ, Bộ Công Thương, UBND tỉnh Khánh Hòa về bình ổn thị trường; kiềm chế 

lạm phát; cải thiện môi trường kinh doanh; phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 

nhằm góp phần trong việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

Tình hình sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh 

trong Quý I/2020 đạt được kết quả như sau: 

I. T NH H NH TH C HIỆN QUÝ I NĂM 2020 

1. Tình hình sản xuất công nghiệp: 

1.1. Chỉ số sản xuất công nghiệp 

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) Quý I/2020 tăng 5,08% so cùng kỳ năm 

trước. Trong đó:  
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- Công nghiệp khai khoáng tăng 20,88%; 

- Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,83%; 

- Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi nước tăng 5,86%; 

- Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,47%; 

Một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có chỉ số sản xuất Quý I/2020 

tăng so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất sản ph m thuốc lá tăng 68,34%; Sản xuất 

đường tăng 29,42%; Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng tăng 13,17%; Sản 

xuất phương tiện vận tải khác tăng 7,4%; Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 

8,31%;  

Các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có chỉ số sản xuất giảm như: Sản 

xuất sợi giảm 45,81%; Sản xuất sản ph m từ khoáng phi kim khác loại giảm 

24,25%; Sản xuất trang phục giảm 17,49%; Sản xuất thủy sản giảm 5,06%;... 

1.2. Một số sản phẩm chủ yếu 

Một số sản ph m có chỉ số sản xuất Quý I/2020 tăng so với cùng kỳ năm 

trước: Nước yến tăng 13,17%; Đường RE tăng 63,57%; Đường RS tăng 6,35%; 

Điện sản xuất tăng 15%; Sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 7,4%, Đá xây 

dựng khác tăng 21,06%; Thuốc lá có đầu lọc tăng 68,34%;.. 

Một số sản ph m có chỉ số giảm như: Sợi tự nhiên giảm 45,81%; Bia đóng 

chai giảm 42,66%; Bia đóng lon giảm 50,66%; Cá ngừ đông lạnh giảm 18,9%;... 

2. Tình hình hoạt động thương mại: 

2.1. Thị trường trong tỉnh: 

1
 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh tháng 

3/2020 ước đạt 5.064,31 tỷ đồng, giảm 1,41% so tháng trước, giảm 31,17 % so với 

cùng kỳ năm trước.  

Quý I/2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh 

ước đạt 17.843,14 tỷ đồng, giảm 18,71% so với cùng kỳ năm trước và đạt 14,97% 

so với kế hoạch năm 2020; 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2020 giảm 0,81% so với tháng trước, tăng 

0,3% so với tháng 12 năm trước; CPI bình quân 03 tháng đầu năm 2020 tăng 

5,59% so với cùng kỳ năm trước.  

 

                                              
1
 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 03 giảm so với tháng trước, nguyên nhân do dịch 

bệnh Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động bán lẻ và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh; lượng 

khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, mua sắm tại các Trung tâm thương mại, siêu thị và các 

chợ hạng 1 giảm so với tháng trước và Quý I/2019 . 
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2.2. Xuất nhập khẩu:  

a) Xuất khẩu: 

2
 Kim ngạch xuất kh u hàng hóa trên địa bàn toàn tỉnh tháng 3/2020 ước đạt 

128,35 triệu USD, tăng 27,13% so với tháng trước, giảm 10,23% so với cùng kỳ 

năm trước.  

Quý I/2020, kim ngạch xuất kh u hàng hóa toàn tỉnh ước đạt 389,49 triệu 

USD, giảm 7,63% so với cùng kỳ năm trước và đạt 25,46% so với kế hoạch năm 

2020. Trong đó: 

- Kinh tế nhà nước ước đạt 9,39 triệu USD, giảm 25,03% so với cùng kỳ năm 

trước; 

- Kinh tế tư nhân ước đạt 139,14 triệu USD, giảm 11,5%; 

- Kinh tế tập thể ước đạt 500 ngàn USD, giảm 12,2%; 

- Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 240,46 triệu USD, giảm 4,33%. 

Các nhóm mặt hàng xuất kh u chủ yếu Quý I/2020 cụ thể như sau: Hàng dệt 

may ước đạt 29,51 triệu USD, tăng 49,57% so với cùng kỳ năm trước; Gỗ và sản 

ph m gỗ ước đạt 15,16 triệu USD, tăng 13,32% so với cùng kỳ năm trước; Tàu 

biển ước xuất 06 chiếc với trị giá ước đạt 188,56 triệu USD, giảm 4,45% so với 

cùng kỳ năm trước; Sản ph m mây tre lá ước đạt 506 ngàn USD, giảm 11,15% so 

với cùng kỳ năm trước; Hàng thủy sản ước xuất 16.000 tấn các loại, trị giá 114,3 

triệu USD, giảm 14,21% về giá trị so với cùng kỳ năm trước; Cà phê ước đạt 

17.770 tấn với trị giá 27,43 triệu USD, giảm 19,39% về giá trị so với cùng kỳ năm 

trước. 

b) Nhập khẩu: 

Kim ngạch nhập kh u trên địa bàn toàn tỉnh tháng 3/2020 ước đạt 58,56 

triệu USD, tăng 23,4% so với tháng trước;  

Quý I/2020,  kim ngạch nhập kh u trên địa bàn toàn tỉnh đạt 156,06 triệu 

USD, giảm 13,57% so với cùng kỳ năm trước và đạt 17,34% so với kế hoạch năm 

2020. Trong đó:  

- Kinh tế  nhà nước ước đạt 6,7 triệu USD, giảm 59,34% so với cùng kỳ năm 

trước; 

                                              
2
 Kim ngạch xuất kh u tháng 03 tăng so với tháng trước chủ yếu do: mặt hàng tàu biển trong tháng 03 

xuất kh u tăng 01 chiếc so với tháng 2, tăng 34,261 triệu USD (tháng 02 xuất 02 chiếc, tháng 03 xuất 03 

chiếc). Kim ngạch xuất kh u trong Quý I/2020 giảm do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, một số doanh 

nghiệp có sử dụng nguyên liệu nhập kh u từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật bản bị gián đoạn do tại các 

cửa kh u thiếu nhân lực thông quan ảnh hưởng đến hoạt động nhập kh u nguyên vật liệu đầu vào; Một số 

doanh nghiệp xuất kh u thủy sản sang các thị trường Hàn quốc, Nhật bản giảm. 
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- Kinh tế tư nhân ước đạt 61,97 triệu USD, giảm 14,71%; 

- Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 87,39 triệu USD, giảm 4,42%; 

Các mặt hàng nhập kh u Quý I/2020 chủ yếu là máy móc thiết bị, nguyên 

phụ liệu phục vụ sản xuất và xuất kh u như: Nguyên liệu thủy sản nhập 16.170 tấn, 

giảm 41,91%; Sắt thép, kim loại khác nhập 25,39 triệu USD, tăng 2,47%; Nguyên 

phụ liệu dệt may nhập 5,59 triệu USD, tăng gần 2%; Máy móc thiết bị phụ tùng 

ước nhập 39,45 triệu USD, tăng 11,34%. 

3. Công tác quy hoạch, kế hoạch: 

- Ban hành các Chương trình: (1) Chương trình công tác năm 2020 của Sở 

Công Thương; (2) Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của 

Sở Công Thương; 

- Ban hành các Kế hoạch: (1) Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của 

Sở Công Thương; (2) Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2020 

của Sở Công Thương; (3) Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; (4) Công tác tự 

kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; (5) Theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật; (6) Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; (7) Công tác 

phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Sở Công Thương; (8) Kiểm soát thủ tục 

hành chính năm 2020 của Sở Công Thương; (9) Kế hoạch cải cách hành chính năm 

2020 của Sở Công Thương; (10) Công tác văn thư, lưu trữ năm 2020; 

- Quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 cho các đơn vị trực 

thuộc; 

- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP và Nghị định 

117/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm. 

- Chấm điểm báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019; 

- Đánh giá phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư giai đoạn 2016-2020 và đề xuất 

điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ chi đầu tư các cấp giai đoạn 2021-2025; 

- Báo cáo đánh giá 02 năm triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

- Báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký 

thành lập năm 2019; 

- Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP và Chỉ thị 26/CT-TTg 

quý I/2020; 

- Th m định và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch 

kinh phí Xúc tiến thương mại năm 2020. 
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4. Công tác quản lý công nghiệp: 

4.1. Tình hình phát triển cụm công nghiệp 

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 8 CCN đã được UBND tỉnh ra quyết định 

thành lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, trong đó có 05 CCN (Diên 

Phú, Diên Phú – VCN, Đắc Lộc, Chăn nuôi Khatoco Ninh Ích, Trảng É 1) đã được 

đầu tư hạ tầng kỹ thuật tương đối hoàn chỉnh và đã đi vào hoạt động, thu hút 58 dự 

án và đã có 48 dự án đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho trên 4.500 lao động.  

4.2. Công tác quản lý công nghiệp 

- Ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực ph m ngành 

Công Thương năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

- Báo cáo công tác an toàn thực ph m Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 

của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

- Triển khai đến các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đăng ký Bộ 

Công Thương tham gia Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2021; 

- Báo cáo UBND tỉnh chấp thuận chủ trương và đề nghị các sở, ngành, địa 

phương góp ý Dự thảo Quyết định quy định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 

dự án hạ tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;  

- Báo cáo việc thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông 

báo số 33/TB-UBND ngày 13/02/2020 về tháo gỡ khó khăn, đ y nhanh xây dựng 

hạ tầng kỹ thuật và thu hút đầu tư vào CCN Sông Cầu huyện Khánh Vĩnh; 

- Báo cáo tình hình hoạt động của các CCN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến 

năm 2019 theo quy định tại Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ 

Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 

68/2017/NĐ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công 

nghiệp;  

- Tham mưu UBND tỉnh hướng giải quyết xử lý lô A5 Cụm Công nghiệp Đắc 

Lộc; 

- Phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại hướng dẫn 

Công Ty TNHH Quốc Hân việc sử dụng tuyến đường vào Cụm công nghiệp Đắc 

Lộc, xã Vĩnh Phương, Nha Trang; 

- Lấy ý kiến của Sở Tư Pháp và báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh về các 

khó khăn vướng mắc trong việc ban hành Quyết định phân cấp quản lý nhà nước 

về an toàn thực ph m; 

- Tham gia ý kiến đối với việc bổ sung ngành nghề cụm công nghiệp Ninh Ích 

theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 56/TB-UBND ngày 27/2/2020; Điều 
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chỉnh danh mục Dự án trong Kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm, giai đoạn 2016-

2020 của Tổng công ty Khánh Việt; 

- Góp ý: (1) Hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công 

nghiệp Dốc Đá Trắng; (2) Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ Bộ Công Thương; (3) Dự thảo 

quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Khánh Hòa; 

- Cung cấp thông tin phục vụ nhiệm vụ xây dựng chiến lược phát triển công 

nghiệp Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

- Đề xuất chính sách hỗ trợ cho các hợp tác xã phi nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa;  

- Trình Sở Kế hoạch và Đầu tư th m định và trình UBND tỉnh phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung công trình xây dựng trạm xử lý nước thải và hệ 

thống quan trắc nước thải tự động CCN Đắc Lộc. 

5. Công tác kỹ thuật an toàn - môi trường: 

- Triển khai đến các Doanh nghiệp công nghiệp, Trung tâm Thương mại, 

Ban Quản lý chợ trên địa bàn tỉnh việc tăng cường công tác an toàn, phòng chống  

cháy nổ trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 theo Chỉ 

thị  số 01/CT-UBND ngày 06/01/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Tăng 

cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vui tươi, lành 

mạnh, an toàn, tiết kiệm; 

- Ban hành Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2020 

của ngành Công Thương; 

- Báo cáo: (1) Công tác phòng chống thiên tai năm 2019, phương hướng 

triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 ngành Công Thương; (2) Tình hình quản 

lý hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019; (3) Tình hình hoạt 

động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019; (4) Tổng kết 15 năm thực 

hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 4/3/2005 của Ban Bí thư về đ y mạnh phát triển 

và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước;  

- Triển khai đến các doanh nghiệp: (1) Thông tư số 35/2019/TT-BCT ngày 

29/11/2019 của Bộ Công Thương ban hành Quy chu n kỹ thuật quốc gia về an 

toàn Trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng đến các doanh nghiệp có trạm nạp; (2) Thực 

hiện chế độ báo cáo định kỳ và huấn luyện an toàn hóa chất; (3) Tháng hành động 

về An toàn vệ sinh lao động năm 2020 và công tác tổng kết khen thưởng 

ATVSLĐ-PCCC năm 2019 theo hướng dẫn của Bộ Công Thương; 
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- Góp ý: (1) Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình khai thác khoáng 

sản sét bùn tại xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa; (2) Hồ sơ đề nghị 

cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình Khai thác đá Granit 

làm ốp lát tại khu vực thôn Đảnh Thạnh, xã Diên Lộc, huyện Diên Khánh, tỉnh 

Khánh Hòa; (3) Dự thảo Đề án xây dựng cơ chế đặc thù phát triển Khu kinh tế Vân 

Phong; 

- Tổ chức lớp tập huấn an toàn và triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó 

sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

- Đề xuất Bộ Công Thương cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh 

vực kinh doanh khí theo Chỉ thị số 03/CT-BCT ngày 17/01/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương về việc tiếp tục rà soát để cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành 

chính, điều kiện đầu tư kinh doanh và cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành tạo 

điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và người dân; 

- Báo cáo định kỳ thực hiện Kế hoạch số 3098/KH-UBND ngày 03/4/2018 

của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thi số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động quản lý, khai thác, 

vận chuyển và kinh doanh khoáng sản cát, sỏi và đất, đá làm vật liệu xây dựng tập 

trung trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

6. Công tác quản lý năng lượng: 

- Tham mưu cho UBND tỉnh Báo cáo đề xuất của Bộ Công Thương về 

chương trình điện nông thôn, miền núi và hải đảo sử dụng vốn vay từ WB và 

ADB; 

- Báo cáo UBND tỉnh: (1) Các khó khăn, vướng mắc khi triển khai dự án 

trạm biến áp 110kV Sân bay Cam Ranh; (2) Điều chỉnh cột điện trung gian đường 

dây 110kV Nhà máy điện mặt trời điện lực Miền Trung; (3) Thỏa thuận vị trí chi 

tiết đường dây 22kV thuộc dự án KfW3.2 tỉnh Khánh Hòa; (4) Điều chỉnh cơ cấu 

các khoản mục chi phí để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt hệ thống điện của Công ty cổ 

phần Điện lực Khánh Hòa thuộc dự án Nút giao thông Ngọc Hội đường 23 tháng 

10 thành phố Nha Trang; (5) Việc đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước thuộc danh 

mục công trình đã được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng 

kiểm tra, nghiệm thu đưa vào sử dụng; (6) Thỏa thuận trạm biến áp 220 kV Ninh 

Hòa và đấu nối 

- Góp ý: (1) Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị - Hành chính 

mới của tỉnh Khánh Hòa; (2) Dự thảo QCVN sửa đổi, bổ sung, thay thế QCVN về 

an toàn đối với thiết điện, điện tử gia dụng và các mục đích tương tự; (3) Điều 

chỉnh dự án Nhà máy điện mặt trời Tuấn Ân, thành phố Cam Ranh; 
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 - Tiếp tục đôn đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có ý kiến về 

chuyển đổi các diện tích đất rừng để thực hiện các dự án Lưới điện truyền tải và dự 

án đường dây 500kV Nhiệt điện Vân Phong - Nhiệt điện Vĩnh Tân; 

 - Tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành và các Chủ đầu tư có ý kiến về dự án 

Cải tạo đường dây 110kV Nha Trang - Diên Khánh - Suối Dầu để báo cáo UBND 

tỉnh; 

- Đôn đốc Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa kh n trương lập phương án 

Di dời đường dây điện ra khỏi đất vườn nhà của dân, gửi Sở Công Thương th m 

định, trình UBND tỉnh. 

7. Công tác quản lý thương mại, Hội nhập kinh tế quốc tế: 

7.1. Công tác quản lý: 

- Theo dõi diễn biến thị trường, giá cả hàng hóa, tình hình phục vụ Tết 

Nguyên đán Canh Tý 2020 của các đơn vị trong ngành Công Thương; Báo cáo tình 

hình phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của ngành Công Thương; 

- Thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch 

Covid- 19: Theo dõi tình hình hoạt động thương mại, xuất nhập kh u và diễn biến 

thị trường hàng hóa trong tình hình dịch bệnh Covid-19; Báo cáo đánh giá tác động 

của Covid-19 đến hoạt động thương mại; Báo cáo rà soát các doanh nghiệp, cơ sở 

sản xuất, kinh doanh kh u trang trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Xây dựng phương án 

cung ứng hàng hóa nhằm đảm bảo nguồn cung các mặt hàng thiết yếu để ứng phó 

diễn biễn mới của dịch bệnh Covid-19; Đề xuất Bộ Công Thương xem xét giải 

quyết kiến nghị của Hiệp hội du lịch Khánh Hòa về giảm giá điện, xăng dầu trong 

thời gian dịch Covid-19; Cập nhật các thông tin tình hình xuất nhập kh u, vận 

chuyển hàng hóa tại các cửa kh u biên giới thông báo đến các doanh nghiệp; 

- Phổ biến đến các doanh nghiệp thông tin hướng dẫn của Bộ Công Thương 

về quy trình xuất nhập kh u hàng thủy sản đông lạnh sang thị trường Trung Quốc 

và quy trình về kiểm tra an toàn thực ph m đối với sản ph m dạng bột chứa thành 

phần trái nhàu nhập kh u vào Hàn Quốc; 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố theo dõi tổng hợp tình hình cung ứng nông lâm, thủy sản của các 

thương nhân cần hỗ trợ tiêu thụ, đ y mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại; 

- Báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết những khó vướng mắc trong công 

tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ; 

- Báo cáo: (1) Công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp năm 2019; (2) 

Kết quả thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt 

động kinh doanh theo phương thức đa cấp; (3) Tình hình thực hiện Hiệp định Đối 
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tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa; 

- Báo cáo Quyết toán Đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện 

tử quốc gia năm 2019 và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phát triển 

thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014 – 2019; 

- Xây dựng đề cương và dự toán thực hiện Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu 

và cập nhật mạng lưới phân phối hàng Việt Nam tỉnh Khánh Hòa” theo Quyết định 

số 695/QĐ-BCT ngày 28/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt kinh 

phí năm 2020 thực hiện Nhóm chương trình hỗ trợ phát triển hệ thống phân phối 

hàng Việt Nam cố định và bền vững giai đoạn 2014 – 2020; 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt 

Nam 15/3/2020; 

- Báo cáo một số nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương 

về việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành 

viên. 

- Trình UBND tỉnh báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

về việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành 

viên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

7.2. Hoạt động xúc tiến thương mại: 

Báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất kế hoạch triển khai chương trình xúc 

tiến thương mại năm 2020 do tác động của dịch covid-19. 

8. Công tác thanh tra:  

- Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh, sử 

dụng người lao động nước ngoài đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển 

Giáo dục Đại Việt; 

- Tham gia kiểm tra liên ngành về việc dự trữ hàng hóa thiết yếu và bán 

hàng theo giá bình ổn phục vụ Tết Nguyên Đán Canh Tý do Sở Tài chính chủ trì; 

- Triển khai thực hiện Quyết định của Bộ Công Thương về việc công bố 

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần; Đề xuất 

UBND tỉnh thực hiện kiến nghị của Bộ Công Thương về kết quả kiểm tra văn bản 

quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công thương chưa đúng quy định; 

- Phổ biến, quán triệt các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8 

Quốc hội khóa XIV; 



10 

 

7. Góp ý: (1) Dự thảo Nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu 

nhập;(2) Các nội dung chồng chéo pháp luật về đầu tư kinh doanh liên quan ngành 

Công Thương; 

8. Báo cáo: (1) Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng 

chống tham nhũng Quý I/2020; (2) Tổng kết việc thực hiện Thông tư số 

03/2013/TT-TCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo 

cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; 

(3) Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng chống dịch Covid-

19; (4) Công tác kiểm soát Thủ tục hành chính Quý I/2020. 

9. Công tác cải cách hành chính: 

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với siết chặt kỷ cương hành 

chính, kỷ luật công vụ; đ y mạnh các ứng dụng trực tuyến để hiện đại hóa quản lý, 

điều hành và phục vụ nhân dân; tăng cường hỗ trợ cho nhà đầu tư và doanh nghiệp; 

nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của Sở. 

- Đ y mạnh thực hiện việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến 

qua mạng Internet nhằm tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp. Tiếp tục và nâng 

cao hiệu quả triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chu n TCVN 

ISO 9001:2008 vào giải quyết công việc đối với các thủ tục hành chính theo quy 

định. 

- Quý I/2020, Sở Công Thương đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính cho các cá nhân, doanh nghiệp, kết quả như sau:  

+ Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 3.312 hồ sơ; 

+ Số hồ sơ đã giải quyết:  3.284 hồ sơ đạt tỷ lệ 99,15%. Trong đó, hồ sơ giải 

quyết trực tuyến: 2.493 hồ sơ; cụ thể như sau: 

 Hồ sơ giải quyết sớm hạn và đúng hạn: 3.284, đạt tỷ lệ 99,15%; 

 Hồ sơ giải quyết trễ hạn: không có; 

+ Số hồ sơ hủy: 01 hồ sơ; 

+ Số hồ sơ đang trong thời gian giải quyết: 27 hồ sơ; 

Trong  Quý I năm 2020, Sở Công Thương giải quyết đầy đủ, sớm và đúng 

thời hạn hồ sơ TTHC. Số lượng hồ sơ trực tuyến của Sở thực hiện là 2.493, đạt tỷ 

lệ 75,91%, vượt 30,91% so với chỉ tiêu của UBND tỉnh giao là 45%. 
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II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TH C HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT 

TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020 

- Tiếp tục kêu gọi đầu tư lấp đầy khu công nghiệp Suối Dầu, Ninh Thủy; 

Đôn đốc các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng đ y nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ 

sở hạ tầng các cụm công nghiệp: Trảng É 2, Diên Thọ tạo mặt bằng cho các doanh 

nghiệp đầu tư sản xuất; 

- Triển khai thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình 

hành động số 23-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 

số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính 

sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 12176/KH-UBND ngày 28/11/2018 triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg  ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

đ y mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa và Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ 

xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo Quyết định số 

765/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh; 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 6404/KH-UBND ngày 07/02/2019 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Chương trình hành động số 30-Ctr/TU ngày 

15/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về thực hiện Chỉ thị số 30-

CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và 

trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 

- Đ y mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tăng cường hỗ trợ  doanh 

nghiệp quảng bá trực tiếp các sản ph m đến người tiêu dùng của các thị trường 

nước ngoài, đặc biệt là các nước mà Việt Nam đã ký kết hiệp định thương mại tự 

do; 

- Phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước đến 

các đơn vị, cá nhân tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành công 

thương. Tăng cường các hoạt động liên kết khu vực, liên kết vùng tạo điều kiện 

cho doanh nghiệp mở rộng thị trường, thúc đ y phát triển sản xuất, kinh doanh; 

- Đ y mạnh công tác phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động 

Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; 

- Tăng cường công tác quản lý các hoạt động thương mại điện tử, tạo điều 

kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tham gia quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản 

ph m, mua bán hàng hóa thông qua Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Khánh 

Hòa; 

- Tiếp tục thực hiện một số các nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng 
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chống dịch Covid- 19 của ngành Công Thương: Theo dõi tình hình diễn biến thị 

trường hàng hóa bán tại các Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, đặc biệt là các 

mặt hàng thiết yếu để điều hành hợp lý, góp phần bình ổn thị trường, đảm bảo 

nguồn cung, đáp ứng nhu cầu của nhân dân; Tiếp tục phối hợp với Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

theo dõi tổng hợp tình hình cung ứng nông lâm, thủy sản của các thương nhân cần 

hỗ trợ tiêu thụ, đ y mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại; Tiếp tục cập nhật 

thông tin tình hình xuất nhập kh u, vận chuyển hàng hóa tại các cửa kh u biên giới 

thông báo đến các doanh nghiệp. 

 

 Nơi nhận:        
- Bộ Công Thương; 
- Tỉnh ủy; 

- UBND tỉnh (b/c);                  

- Cục Công Thương ĐP; 

- Vụ Kế hoạch; 

- Vụ Thị trường trong nước; 
- Sở KH&ĐT (VBĐT); 

- Sở NN&PTNT (TĐKT, VBĐT); 

- Lãnh đạo Sở (VBĐT); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (VBĐT); 

- Lưu :VT, KHTCTH. 

 
    

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Ngoạn  
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